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THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TOÁN THU CHI NSNN
NĂM 2017
I. Số liệu cơ bản : 

1. Số học sinh, số lớp : 
	
	NH 2015 – 2016
	NH 2016 – 2017
	NH 2017 – 2018

	
	Số lớp
	Số HS/SV
	Số lớp
	Số HS/SV
	Số lớp
	Số HS/SV

	- Lớp
	
	
	
	
	
	

	- Lớp
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
· Đối với các trường có mô hình trường như: Trường Chuyên, trường thường có lớp chuyên, trường năng khiếu thể dục thể thao, đề nghị phản ảnh thêm số học sinh chuyên.
· Đối với các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng: đề nghị báo cáo dự toán số học sinh, sinh viên theo từng ngành nghể đào tạo.

2. Số cán bộ, giáo viên công nhân viên : 

Năm 2015
Biên chế được giao năm 2015: 

Số biên chế có mặt ngày 31/12/2015: 

Năm 2016
Biên chế được giao năm 2016:  

Số biên chế có mặt ngày 31/12/2016:
       Dự kiến năm 2017 
Biên chế được Sở giao năm 2017: 



Số biên chế có mặt ngày 01/01/2017: 
Bao gồm: 

	Năm
	Tổng cộng
	Ban giám hiệu (Ban Giám đốc)
	Giáo viên
	Công nhân viên

	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng trường
	Biên chế
	Hợp đồng NĐ68
	Hợp đồng trường

	2015
	
	
	
	
	
	
	

	2016
	
	
	
	
	
	
	

	2017
	
	
	
	
	
	
	


II. Thuyết minh các khoản thu sự nghiệp : 
1.Số phí, lệ phí được để lại chi theo quy định : 
a. Thu học phí:
 Chi tiết từng khoản thu ( Số học sinh × số tháng thực học × mức thu )










Đvt : nghìn đồng 
	NỘI DUNG
	Số HS/SV theo dự toán
	Tổng thu
	Miễn giảm
	Dự toán thu

	
	
	
	Số HS/SV
	Số tiền
	

	
	(1)
	(2) = (1)*mức thu*số tháng thực học
	(3)
	(4) = (3)*mức thu*số tháng thực học
	(5)=(2)-(4)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Số tháng thực học không vượt quá 9 tháng (đối với THPT và GDTX), không quá 10 tháng (đối với khối Đào tạo).
b. Thu các khoản khác : Chi tiết từng khoản thu và căn cứ pháp lý thu  ( Số học sinh × số tháng thực học × mức thu )
	NỘI DUNG
	Số HS/SV theo dự toán
	Tổng thu
	Miễn giảm
	Dự toán thu

	
	
	
	Số HS/SV
	Số tiền
	

	
	(1)
	(2) = (1)*mức thu*số tháng thực học
	(3)
	(4) = (3)*mức thu*số tháng thực học
	(5)=(2)-(4)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……..
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


*Số tháng thực học không vượt quá 9 tháng.

2. Thu hoạt động dịch vụ : 
(Thuyết minh rõ từng khoản thu đối với từng loại dịch vụ)


3. Thu khác : Thuyết minh rõ từng loại khoản thu

III. Thuyết minh các khoản chi thường xuyên 
1. Lương và các khoản theo lương 
ĐVT:ngàn đồng

	
	Tổng cộng
	Mức lương theo ngạch,  bậc, chức vụ
	Các loại phụ cấp (chi tiết từng loại phụ cấp)
	Các khoản đóng góp BHXH, BHYT,BHTN KPCĐ,  (24%)

	
	
	
	PCCV
	PC 
vượt khung
	PCƯĐ 
30 %
	PCTN 
NHÀ GIÁO
	

	
	1 = 2+3+4+5+6+7
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Năm 2015
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2016
	
	
	
	
	
	
	

	Năm 2017
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý: đối với phụ cấp thâm niên nhà giáo thì các khoản đóng góp không tính kinh phí công đoàn.
2. Chi tiết các mục chi ( chi tiết theo từng năm )  


ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2016
	NỘI DUNG  
	 TỔNG CỘNG  
	 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
	 THU SỰ NGHIỆP  
	THU HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

	
	
	
	 Số thu phí, lệ phí được để lại chi  
	Thu khác 
	

	 CHI THỪƠNG XUYÊN (1+ 2 + 3) 
	
	
	
	
	

	 1. Chi thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao  
	
	
	
	
	

	 1. Nhóm chi thanh toán cá nhân    
	
	
	
	
	

	 Mục 6000
	
	
	
	
	

	 Mục 6050
	
	
	
	
	

	 Mục 6100
	
	
	
	
	

	 Mục 6150 
	
	
	
	
	

	 Mục 6200 
	
	
	
	
	

	 Mục 6250 
	
	
	
	
	

	 Mục 6300 
	
	
	
	
	

	 Mục 6400 
	
	
	
	
	

	 Mục 7250 
	
	
	
	
	

	 2.Nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn  
	
	
	
	
	

	 Mục 6500  
	
	
	
	
	

	 Mục 6550 
	
	
	
	
	

	 Mục 6600 
	
	
	
	
	

	 Mục 6650 
	
	
	
	
	

	 Mục 6700 
	
	
	
	
	

	 Mục 6750 
	
	
	
	
	

	 Mục 6900
	
	
	
	
	

	 Mục 7000  
	
	
	
	
	

	 3.Nhóm chi mua sắm sửa chữa  
	
	
	
	
	

	 Mục 9000 
	
	
	
	
	

	 Mục 9050  
	
	
	
	
	

	 Mục 9100  
	
	
	
	
	

	 4. Các khoản chi khác ( các mục chi còn lại ) 
	
	
	
	
	

	 Mục 7150
	
	
	
	
	

	 Mục 7750 
	
	
	
	
	

	Muïc 7950
	
	
	
	
	

	Muc 8000
	
	
	
	
	

	 ………………… 
	
	
	
	
	

	 2. Chi phục vụ công tác thu phí, lệ phí  (*) 
	 
	 
	 
	 
	

	 3. Chi hoạt động dịch vụ  (*) 
	 
	 
	 
	 
	

	  (*) Chi tiết theo mục như  mục 1 
	
	
	
	
	


NĂM 2017
Đvt : nghìn đồng  
	NỘI DUNG  
	 TỔNG CỘNG  
	 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
	 THU SỰ NGHIỆP  
	THU HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

	
	
	
	 Số thu phí, lệ phí được để lại chi  
	Thu khác 
	

	 CHI THỪƠNG XUYÊN (1+ 2+ 3) 
	
	
	
	
	

	 1. Chi thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao  
	
	
	
	
	

	 1. Nhóm chi thanh toán cá nhân    
	
	
	
	
	

	 Mục 6000
	
	
	
	
	

	 Mục 6050
	
	
	
	
	

	 Mục 6100
	
	
	
	
	

	 Mục 6150 
	
	
	
	
	

	 Mục 6200 
	
	
	
	
	

	 Mục 6250 
	
	
	
	
	

	 Mục 6300 
	
	
	
	
	

	 Mục 6400 
	
	
	
	
	

	 Mục 7250 
	
	
	
	
	

	 2.Nhóm chi nghiệp vụ chuyên môn  
	
	
	
	
	

	 Mục 6500  
	
	
	
	
	

	 Mục 6550 
	
	
	
	
	

	 Mục 6600 
	
	
	
	
	

	 Mục 6650 
	
	
	
	
	

	 Mục 6700 
	
	
	
	
	

	 Mục 6750 
	
	
	
	
	

	 Mục 6900
	
	
	
	
	

	 Mục 7000  
	
	
	
	
	

	Mục 7750
	
	
	
	
	

	Mục 7950
	
	
	
	
	

	 3.Nhóm chi mua sắm sửa chữa  
	
	
	
	
	

	 Mục 9000 
	
	
	
	
	

	 Mục 9050  
	
	
	
	
	

	 Mục 9100  
	
	
	
	
	

	 4. Các khoản chi khác ( các mục chi còn lại ) 
	
	
	
	
	

	 Mục 7150
	
	
	
	
	

	 Mục 7750 
	
	
	
	
	

	Muïc 7950
	
	
	
	
	

	Muc 8000
	
	
	
	
	

	 ………………… 
	
	
	
	
	

	 2. Chi phục vụ công tác thu phí, lệ phí  (*) 
	
	
	
	
	

	 3. Chi hoạt động dịch vụ  (*) 
	 
	 
	 
	 
	

	  (*) Chi tiết theo mục như  mục 1 
	
	
	
	
	



Ý kiến đề xuất của đơn vị : 


KẾ TOÁN 





THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 









   ( Ký tên và đóng dấu ) 
